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1. MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường luôn là mối quan hệ biện chứng, tương tác phụ thuộc vào nhau. Cơ sở khách quan của mối quan hệ này là xuất phát từ những thất bại của Nhà nước trong thực hiện các chức năng kinh tế - xã hội và từ sự thất bại của thị trường. Thực tiễn cho thấy trong giải quyết mối quan hệ này, nếu quá nhấn mạnh một yếu tố Nhà nước hoặc thị trường thì đều dẫn tới nền kinh tế của các quốc gia rơi vào bất ổn, khủng hoảng kinh tế. Hiện nay, một trong những nhiệm vụ trung tâm và quyết định sự thành công trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phải giải quyết đúng đắn, hài hòa mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường, từ đó tạo động lực cho sự phát triển kinh tế đất nước.
2. NỘI DUNG
Chương 1
QUAN ĐIỂM CỦA MỘT SỐ LÝ THUYẾT KINH TẾ VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ THỊ TRƯỜNG
1.1. Quan điểm của một số lý thuyết kinh tế về mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường
Mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường được các nhà kinh tế, các trường phái kinh tế học quan tâm nghiên cứu và tìm cách giải quyết. 
1.1.1 Lý thuyết kinh tế tự do
Lý thuyết này với tư tưởng chủ đạo là đề cao vai trò của thị trường, ủng hộ tự do kinh tế, hạn chế sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế. Cụ thể là:
Trường phái cổ điển: Với đại diện tiêu biểu là Adam Smith (1723 - 1790) với lý thuyết “Bàn tay vô hình”, ông cho rằng sự phát triển kinh tế bình thường không cần tới sự can thiệp của Nhà nước và Nhà nước không nên can thiệp vào nền kinh tế. Nhà nước chỉ cần thực hiện tốt các chức năng quản lý như xây dựng hệ thống pháp luật, giữ gìn trật tự, ổn định cho nền kinh tế, bảo vệ quyền sở hữu và xây dựng kết cấu hạ tầng cho nền kinh tế. David Ricardo (1772 -1823), ông cho rằng Nhà nước không nên can thiệp vào nền kinh tế, đặc biệt không nên can thiệp vào thị trường lao động. Ông đề cao vai trò của tự do thương mại và không thừa nhận khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng vai trò quản lý, điều tiết của Nhà nước đối với nền kinh tế được thể hiện thông qua chính sách thuế. 
Trường phái tân cổ điển: Đến đầu thế kỷ XX xuất hiện trường phái tân cổ điển phát triển ở nhiều nước như: trường phái giới hạn thành Viene (Áo), Trường phái giới hạn ở Mỹ, Trường phái thành Lausanne (Thụy Sĩ), Trường phái Cambridge (Anh). Trong giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường, trường phái tân cổ điển chủ trương Nhà nước không nên điều tiết nền kinh tế mà chỉ dừng lại ở chức năng kiến tạo môi trường để cho nền kinh tế phát triển. Cơ chế điều tiết nền kinh tế theo trường phái tân cổ điển vẫn là cạnh tranh tự do. Bởi vì, cạnh tranh tự do thường xuyên bảo đảm sự cân bằng chung cho nền kinh tế, cho phép phân bổ các nguồn lực một cách hợp lý, tận dụng triệt để mọi nguồn lực và dẫn đến quan hệ phân phối mang tính công bằng giữa các bộ phận xã hội. 
Trường phái tự do mới: Chủ nghĩa tự do mới là một trong những trào lưu tư tưởng kinh tế lớn xuất hiện từ những năm 1930 và phát triển cho tới nay. Lý luận kinh tế của chủ nghĩa tự do mới một mặt kế thừa quan điểm truyền thống của phái Cổ điển, đề cao tư tưởng tự do kinh tế, nhấn mạnh bản năng tự điều tiết của các quan hệ thị trường như một thuộc tính tự nhiên. Chủ nghĩa tự do mới phát triển mạnh ở Mỹ, Cộng hòa Liên bang Đức dưới hình thức kinh tế thị trường xã hội, chủ nghĩa cá nhân mới ở Anh, chủ nghĩa giới hạn mới ở Áo và Thụy Điển. Tư tưởng cơ bản của trường phái này cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước ở một mức độ nhất định, nghĩa là họ đã từng bước thừa nhận sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế. Khẩu hiệu của trường phái này là “thị trường nhiều hơn, Nhà nước can thiệp ít hơn”. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh yếu tố tâm lý của các cá nhân quyết định sản xuất và tiêu dùng.
1.1.2 Lý thuyết kinh tế có điều tiết
Khác với lý thuyết kinh tế tự do, lý thuyết kinh tế có điều tiết đề cao sự can thiệp của Nhà nước và cho rằng nền kinh tế không thể tự thân điều chỉnh, cụ thể là:
Trường phái Keynes: Trong đó John Maynard Keynes (1883 - 1946) phê phán kịch liệt tư tưởng tự do kinh tế và cạnh tranh tự do không thể giúp nền kinh tế đạt tới trạng thái cân bằng. Ông cho rằng, nền kinh tế muốn thoát khỏi khủng hoảng, thất nghiệp và suy thoái tất yếu phải có sự điều tiết, can thiệp của nhà nước. Phương thức điều tiết, can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế là Nhà nước phải có chương trình đầu tư quy mô lớn, dựa vào đó Nhà nước điều tiết, can thiệp theo hướng tích cực và thúc đẩy tổng cầu trong nền kinh tế tăng lên. Bởi vì, khi tổng cầu tăng lên sẽ kích thích sức sản xuất, các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, tuyển dụng thêm lao động, tạo ra nhiều việc làm thất nghiệp được giải quyết và sản lượng quốc gia tăng lên. Nhà nước can thiệp vào nền kinh tế thông qua chính sách tài khóa bao gồm thuế và chi tiêu ngân sách. Ngoài ra, Nhà nước còn kích thích cầu đầu tư bằng cách tăng số cung về tiền tệ, hay chấp nhận lạm phát ở một mức độ cho phép. Để tăng cung tiền tệ, Nhà nước có thể tăng nguồn vốn cho vay, giảm lãi suất và do đó kích thích sự gia tăng của đầu tư. Tất yếu, làm cho sản lượng và thu nhập của nền kinh tế quốc dân cũng tăng lên. Muốn kích cầu tiêu dùng của người dân, theo Keynes Nhà nước phải điều chỉnh chính sách thuế theo hướng giảm thuế thu nhập kết hợp với các biện pháp kích thích đầu tư. Trong trường hợp thuế giảm, thu nhập tăng, tiết kiệm và tiêu dùng cũng tăng, từ đó làm gia tăng mức tổng cầu.
Trường phái kinh tế học thể chế: xuất hiện ở Mỹ vào cuối thế kỷ XIX và phát triển trải qua qua ba giai đoạn cho đến nay. Những đại biểu tiêu biểu của trường phái này cho rằng: động lực của sự phát triển xã hội là các thể chế. Trường phái kinh tế học thể chế phê phán những luận điểm cơ bản của học thuyết kinh doanh tự do và chống lại chủ nghĩa giới hạn và phủ nhận sự tác động của cơ chế thiết lập tự động cân bằng trong nền kinh tế. Trường phái này cho rằng cần thiết cần phải có sự can thiệp của Nhà nước vào đời sống kinh tế.
Lý thuyết điều tiết: xuất hiện lần đầu tiên vào những năm 70 của thế kỷ XX ở Pháp, theo lý thuyết này Nhà nước quản lý và tác động vào nền kinh tế bằng pháp luật và các quy tắc do Nhà nước đề ra. Từ đó, tạo môi trường, thể chế cho các chủ thể trong nền kinh tế đi đúng hướng và Nhà nước không làm thay công việc của thị trường.
1.1.3 Lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp
Trường phái chính hiện đại: đại diện tiêu biểu của trường phái này là nhà kinh tế học P.A. Samuelson, ông chủ trương phát triển nền kinh tế phải dựa vào cả “hai bàn tay” đó là: cơ chế thị trường và nhà nước. Trong điều hành nền kinh tế “không có chính phủ hoặc thị trường thì cũng như định vỗ tay bằng một bàn tay”.
Luận giải về cơ chế thị trường P.A. Samuelson cho rằng đó là một hình thức tổ chức kinh tế, trong đó người tiêu dùng và người sản xuất tác động lẫn nhau qua thị trường để xác định ba vấn đề quan trọng của tổ chức kinh tế là: Sản xuất cái gì? Sản xuất như thế nào? Sản xuất cho ai? Cơ chế thị trường nó không phải là một sự hỗn hợp mà là trật tự kinh tế, không ai thiết kế ra và tồn tại khách quan. Nói đến cơ chế thị trường là nói tới cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, sự biến động của giá cả đã làm cho trạng thái cân bằng cung - cầu thường xuyên biến đổi và đó chính là nội dung của quy luật cung - cầu hàng hóa. Trong nền kinh tế thị trường, lợi nhuận là động lực chi phối hoạt động kinh doanh và hoạt động trong môi trường cạnh tranh do các quy luật kinh tế khách quan chi phối. Tuy nhiên, nền kinh tế dưới sự điều chỉnh của cơ chế thị trường cũng sẽ đem lại những hệ quả tiêu cực, đó là những khuyết tật của nền kinh tế thị trường. Luận giải về vai trò của nhà nước, P.A. Samuelson cho rằng Nhà nước có 04 chức năng chính trong nền kinh tế thị trường, cụ thể là: Thiết lập khuôn khổ pháp luật; hạn chế độc quyền để đảm bảo tính hiệu quả cạnh tranh; đảm bảo sự công bằng và chức năng đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, nếu quá nhấn mạnh tới vai trò của nhà nước, dẫn tới một số vấn đề Nhà nước đưa ra chính sách không đúng, không phản ánh được sự vận động của thị trường.
Do đó, theo P.A. Samuelson phải kết hợp cả cơ chế thị trường và vai trò của Nhà nước trong điều hành nền kinh tế hiện đại, hình thành nên nền kinh tế hỗn hợp trong đó, cơ chế thị trường xác định giá cả và sản lượng trong nhiều lĩnh vực, trong khi đó chính phủ điều tiết thị trường bằng các chương trình thuế, chi tiêu và luật pháp.
Như vậy, luận giải về mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường có nhiều cách tiếp cận khác nhau trong lịch sử tư tưởng kinh tế của nhân loại. Các trường phái đều thừa nhận sự tồn tại của Nhà nước và thị trường trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, trong cách xác định mối quan hệ giữa chúng thì quan điểm của các trường phái là khác nhau. Lý thuyết kinh tế tự do đề cao tuyệt đối vai trò của thị trường và Nhà nước chỉ có vai trò “cổ vũ”. Lý thuyết kinh tế có điều tiết thì đề cao vai trò của Nhà nước mà không thấy được vai trò của thị trường. Lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp thì nhấn mạnh vai trò của cả Nhà nước và thị trường. Hiện nay, trong nền kinh tế của các quốc gia đương đại đều sử dụng lý thuyết kinh tế hỗn hợp trong vận hành nền kinh tế thị trường.
2.2. Tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam về mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN 
Tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam về mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường là một quá trình nhận thức từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, được thể hiện rất rõ trong các văn kiện Đại hội, Hội nghị TW của Đảng và quá trình chỉ đạo thực tiễn, cụ thể là:
Thứ nhất, từ chỗ không thừa nhận đến thừa nhận sự tồn tại khách quan của thị trường và coi thị trường như một công cụ quan trọng trong cơ chế vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Trước đổi mới, trong nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam là không thừa nhận sự tồn tại khách quan của thị trường, nhấn mạnh tuyệt đối vai trò trung tâm của Nhà nước trong nền kinh tế. Thị trường chỉ xem như nơi diễn ra các hoạt động mua bán theo mục tiêu và kế hoạch định sẵn dẫn đến hình thành các thị trường không chính thức. Bắt đầu từ Đại hội VI (1986), Đảng ta xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung, xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, từng bước thay đổi tư duy về thị trường. Qua thực tiễn 36 năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: thị trường có vai trò quan trọng trong hướng dẫn các đơn vị kinh tế lựa chọn lĩnh vực hoạt động và xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất; các nguồn lực Nhà nước được phân bổ theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với cơ chế thị trường. Thị trường đóng vai trò quyết định trong xác định giá cả hàng hóa, dịch vụ; tạo động lực huy động; điều tiết sản xuất và lưu thông; điều tiết hoạt động của doanh nghiệp, loại bỏ những doanh nghiệp yếu kém. Ngoài ra, thị trường được lấy làm đối tượng, là căn cứ quan trọng cho xây dựng kế hoạch của nhà nước.
Thứ hai, từ tư duy Nhà nước quản lý toàn diện sang hạn chế sự can thiệp trực tiếp vào hoạt động của nền kinh tế thị trường. 
Cùng với sự thay đổi tư duy về thị trường là sự thay đổi tư duy nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế. Cụ thể, ngay từ Đại hội VI (1986), Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Nhà nước kiểm soát và điều khiển các xí nghiệp và đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế bằng pháp luật, chính sách kinh tế, chính sách tiến bộ kỹ thuật, thay cho sự can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của xí nghiệp”[footnoteRef:1]. Trong đó, Đảng xác định: cần phân biệt rõ hoạt động quản lý hành chính với quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế sự can thiệp hành chính vào các hoạt động kinh tế của các chủ thể sản xuất, kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. Nhà nước quản lý nền kinh tế với vai trò định hướng, xây dựng thể chế, môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi, khung khổ pháp lý đồng bộ, chặt chẽ, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa các thành phần kinh tế, chủ thể khác nhau trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trực tiếp đầu tư vào một số lĩnh vực để dẫn dắt nền kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hạn chế những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường. Thực hiện phân phối và phân phối lại thu nhập quốc dân; quản lý tài sản công và kiểm kê, kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội. Các cơ quan Nhà nước không can thiệp vào chức năng quản trị kinh doanh và quyền tự chủ hạch toán của doanh nghiệp. Gắn kết phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống của nhân dân, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các tiêu chuẩn, định mức và lực lượng kinh tế Nhà nước phù hợp với yêu cầu và quy luật của nền kinh tế thị trường. [1: . Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI] 

Thứ ba, giữa Nhà nước và thị trường là mối quan hệ hữu cơ không thể tách rời mà phải gắn liền với nhau trong vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ chế vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Trong đó, thị trường là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế, tồn tại khách quan và vận động dưới sự tác động của những quy luật khách quan. Còn Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng kế hoạch. Kế hoạch và cơ chế thị trường là hai phương tiện khác nhau để phát triển và điều tiết nền kinh tế. Kế hoạch là sự điều chỉnh có ý thức của Nhà nước đối với nền kinh tế, còn cơ chế thị trường là sự tự điều tiết của bản thân nền kinh tế. Kế hoạch và thị trường cần được kết hợp với nhau trong vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Kế hoạch có ưu điểm là tập trung được các nguồn lực cho những mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm cân bằng tổng thể, gắn mục tiêu phát triển kinh tế với phát triển xã hội ngay từ đầu. Tuy nhiên, trong điều kiện nền kinh tế thị trường, kế hoạch hoá khó bao quát được hết tất cả các yêu cầu rất đa dạng và biến động của đời sống kinh tế và đôi khi thiếu sự nhanh nhạy và linh hoạt. Ngược lại, sự điều tiết của cơ chế thị trường lại nhanh nhạy, kích thích tính năng động, sáng tạo của các chủ thể kinh tế, đáp ứng nhanh các nhu cầu đa dạng của đời sống xã hội. Tuy nhiên, hạn chế cơ bản của cơ chế thị trường là tính tự phát nên có thể đưa đến sự mất cân đối, gây tổn hại cho nền kinh tế. Vì thế, theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam cần có sự kết hợp kế hoạch với thị trường. Thị trường là căn cứ để xây dựng và kiểm tra các kế hoạch phát triển kinh tế. Những mục tiêu và biện pháp mà kế hoạch nêu ra muốn được thực hiện có hiệu quả phải xuất phát từ yêu cầu của thị trường. Mặt khác, muốn cho thị trường hoạt động phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa thì nó phải được hướng dẫn và điều tiết bởi kế hoạch.
2.3. Bản chất, hình thức biểu hiện của mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
Về bản chất quan hệ giữa Nhà nước và thị trường là quan hệ về lợi ích. Cụ thể: “Đó là lợi ích của Nhà nước và lợi ích của các chủ thể trên thị trường. Nhà nước thực hiện quản lý là hướng tới mục đích bảo đảm cho thị trường phát triển hiệu quả. Thị trường phát triển chính là cơ sở kinh tế, bảo đảm sự phát triển của nhà nước. Do vậy, trong xử lý quan hệ giữa Nhà nước và thị trường cần bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể trên thị trường. Điều cần khẳng định là, sự tương tác giữa Nhà nước và thị trường đều hướng đến gia tăng lợi ích, tạo ra sự tăng trưởng nói chung của các chủ thể trên thị trường. Đây chính là mặt thống nhất trong mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường, thúc đẩy Nhà nước và thị trường gắn bó, tương tác với nhau”[footnoteRef:2].  [2:  PGS.TS. Vũ Văn Hà (2021), Quan hệ nhà nước và thị trường trong nền kinh tế: một số vấn đề lý luận và thực tiễn, truy cập từ: https://tuyengiao.vn/nghien-cuu/quan-he-nha-nuoc-va-thi-truong-trong-nen-kinh-te-mot-so-van-de-ly-luan-va-thuc-tien-134576.] 

Mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường là không phải là mối quan hệ chính - phụ hay phụ thuộc mà là quan hệ tương hỗ để cùng đạt được lợi ích. Tuy nhiên, trong quá trình tương tác có sự cạnh tranh vai trò, lợi ích. Một trong những vấn đề quan trọng trong giải quyết mối quan hệ này là “phân vai”, xác định “liều lượng” của Nhà nước và thị trường trong nền kinh tế. Khi “phân vai” phù hợp, can thiệp đúng “liều lượng” và đúng năng lực, sở trường thì lợi ích sẽ được thỏa mãn. Ngược lại, khi “phân vai” không đúng và “liều lượng” can thiệp quá nhiều, Nhà nước lấn át thị trường, hay thị trường lấn át nhà nước. Hậu quả dẫn tới là quản lý của Nhà nước kém hiệu quả và thị trường sẽ không thể phân bổ hợp lý, hiệu quả các nguồn lực. 
Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước không những là chủ thể quản lý mà còn là người sản xuất, kinh doanh, là người mua bán hàng hóa trên thị trường. Do đó, mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường được biểu hiện ra bên ngoài đó là quan hệ giữa các chủ thể trên thị trường (người mua - người bán) chịu sự tương tác, của các quy luật kinh tế trên thị trường, cũng như phải tuân theo những quy định luật pháp và bình đẳng với các chủ thể khác. Ngoài ra: “Mối quan hệ Nhà nước và thị trường còn được thể hiện ra là mối quan hệ giữa chủ thể với khách thể, khi Nhà nước đóng vai trò là chủ thể quản lý nền kinh tế thị trường… Quan hệ Nhà nước và thị trường cũng phản ánh mối quan hệ giữa cái chủ quan với khách quan, bởi lẽ thị trường luôn vận động theo các quy luật khách quan và chịu sự điều tiết của nhà nước, lúc đó Nhà nước xuất hiện là các quy định, luật lệ, và các công cụ điều tiết khác. Các công cụ này là sản phẩm chủ quan để định hướng thị trường, tạo luật chơi cho thị trường. Thị trường sẽ hiệu quả khi các công cụ này hợp lý, không làm méo mó thị trường”[footnoteRef:3].  [3:  PGS.TS. Vũ Văn Hà (2021), Quan hệ nhà nước và thị trường trong nền kinh tế: một số vấn đề lý luận và thực tiễn, truy cập từ: https://tuyengiao.vn/nghien-cuu/quan-he-nha-nuoc-va-thi-truong-trong-nen-kinh-te-mot-so-van-de-ly-luan-va-thuc-tien-134576] 

Biểu hiện của mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên bề mặt xã hội một phần nào phản ánh mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị. Về phương diện kinh tế đó là hoạt động của thị trường với các quy luật kinh tế đặc trưng của nó như quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu… Trong đó, biểu hiện của chính trị là nhà nước. 
Biểu hiện kết quả của sự tương tác giữa Nhà nước và thị trường là sự phát triển của kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia. Việc xử lý mối quan hệ này được biểu hiện tập trung ở hệ thống thể chế phát triển. Một nền kinh tế thị trường phát triển là nền kinh tế có hệ thống thể chế phát triển đồng bộ và đầy đủ. Hệ thống thể chế đó mở ra cơ hội và phương cách cho Nhà nước và thị trường phát huy năng lực, khắc phục hiệu quả các khiếm khuyết của thị trường cũng như của nhà nước. Chính vì vậy, thể chế hóa vị trí, vai trò, “phân vai” giữa Nhà nước và thị trường là rất quan trọng trong giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường.
Chương 2
THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
2.1. Một số kết quả đạt được
Thứ nhất, từ thực tiễn công cuộc đổi mới và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hiện nay Nhà nước đã và đang đóng vai trò “kiến tạo” cho thị trường hình thành và phát triển. Cụ thể là: các thị trường phát triển mạnh cả về số lượng, chất lượng và quy mô. Ngoài ra, Nhà nước cũng từng bước rút dần ra khỏi một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh không thiết yếu để nhường lại cho khu vực kinh tế ngoài Nhà nước để hướng tới hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn.
Thứ hai, trong điều hành quản lý vĩ mô, Nhà nước đã dần hạn chế tối đa mệnh lệnh hành chính. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức không can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Các hoạt động của thị trường diễn ra chủ yếu theo sự hướng dẫn của các quy luật thị trường, đảm bảo nguyên tắc thị trường “tự điều chỉnh”, đồng thời tăng cường sự quản lý của nhà nước. Ngoài ra, Nhà nước tôn trọng thị trường, lấy thị trường làm cơ sở chủ yếu để phân bổ các nguồn lực kinh tế kết hợp với điều tiết vĩ mô của Nhà nước bằng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và bằng các nguồn lực, các chính sách hướng quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hệ thống kinh doanh vào những lĩnh vực và địa bàn cần thiết. 
Thứ ba, vai trò của thị trường ngày càng được khẳng định và coi trọng. Cụ thể là: “1) Thị trường đã thực sự từng bước là căn cứ để Nhà nước định hướng phát triển kinh tế đất nước thông qua các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. 2) Thị trường/doanh nghiệp ngoài Nhà nước tham gia cung ứng các dịch vụ xã hội. 3) Thị trường là căn cứ để tạo một khung pháp lý đầy đủ, đồng bộ, nhất quán, minh bạch và vững chắc, không chỉ là một hệ thống luật lệ và quy định, mà còn bao hàm các định chế cần thiết để thực hiện và cưỡng chế việc thi hành pháp luật và giải quyết tranh chấp, bao gồm toà án và các cơ quan cưỡng chế thi hành luật. 4) Thị trường tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế, góp phần tạo ra sân chơi bình đẳng cho các thành phần kinh tế.”[footnoteRef:4]  [4: . PGS.TS. Vũ Văn Hà (2021), Quan hệ nhà nước và thị trường trong nền kinh tế: một số vấn đề lý luận và thực tiễn, truy cập từ: https://tuyengiao.vn/nghien-cuu/quan-he-nha-nuoc-va-thi-truong-trong-nen-kinh-te-mot-so-van-de-ly-luan-va-thuc-tien-134576] 

Thứ tư, Nhà nước tiến hành cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, theo hướng sản xuất kinh doanh trên cơ sở hạch toán theo cơ chế thị trường. Ngoài ra, Nhà nước đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn đầu tư ở một số lĩnh vực không thiết yếu để tập trung nguồn lực phát triển các doanh nghiệp Nhà nước ở những lĩnh vực then chốt và quan trọng.
Thứ năm, khu vực kinh tế ngoài Nhà nước phát triển mạnh, điều đó được thể hiện ở sự đa dạng các thành phần kinh tế và số lượng doanh nghiệp tư nhân ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, vai trò của kinh tế tư nhân ngày càng có vai trò quan trọng và đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây là một trong những thành công của quá trình xử lý quan hệ Nhà nước và thị trường trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. 
2.2. Một số vấn đề tồn tại và đặt ra cần giải quyết
Thứ nhất, trong thực tiễn xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vẫn còn tình trạng Nhà nước căng mình trên diện rộng, khi can thiệp quá sâu vào các chức năng của thị trường, với tư cách là chủ đầu tư công và chủ sở hữu doanh nghiệp, trong khi Nhà nước lại chưa thực hiện tốt các chức năng quản lý và điều tiết vĩ mô trong nền kinh tế. Ở một số lĩnh vực Nhà nước lại can thiệp “quá nhiều”, có những lĩnh vực lại “quá ít”. Tỷ lệ tổng chi ngân sách/GDP, tổng đầu tư nhà nước/tổng đầu tư xã hội và đóng góp vào GDP của doanh nghiệp Nhà nước vẫn khá cao so với thông lệ quốc tế. Khu vực kinh tế Nhà nước vẫn còn cồng kềnh và một số hoạt động kém hiệu quả, làm ăn thua lỗ.
Thứ hai, môi trường kinh doanh và quyền tự quyết của doanh nghiệp vẫn còn bị hạn chế bởi nhiều yếu tố hành chính. Khi gia nhập thị trường, doanh nghiệp vẫn gặp nhiều rào cản. Cùng với đó là các chi phí và giá cả của các yếu tố trong quá trình sản xuất chưa được quyết định hoàn toàn bởi thị trường. Cụ thể là giá cả trên một số thị trường đầu vào cơ bản như đất đai, xăng dầu, lao động, vốn, điện… vẫn đang được điều tiết chặt chẽ bởi nhà nước.
Thứ ba, chưa xây dựng được môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa công và tư, vẫn chưa xem doanh nghiệp Nhà nước với tư cách là nhà đầu tư bình đẳng trên thị trường. Nguồn lực Nhà nước đầu tư cho một số doanh nghiệp Nhà nước còn kém hiệu quả, gây thất thoát, lãng phí. Nguồn lực xã hội chưa được huy động, phân bổ chưa tôn trọng đầy đủ quy luật của kinh tế thị trường (giá trị, cung cầu, cạnh tranh). Cơ chế xin - cho vẫn còn tồn tại, biểu hiện là cơ quan chức năng vẫn muốn bám giữ quyền ban phát. Ngoài ra, vẫn chưa giải phóng triệt để tiềm lực, thế mạnh của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế, thiếu các doanh nghiệp tư nhân đủ mạnh để vươn ra hội nhập quốc tế.
Thứ tư, hệ thống các thị trường trong nền kinh tế thị trường chưa được nhận diện rõ nét, chưa được xây dựng đồng bộ và đầy đủ. Trình độ phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn thấp xét trên các khía cạnh: lực lượng sản xuất, quy mô thị trường và dung lượng hàng hóa, dịch vụ trao đổi; thể chế thị trường. 
C. KẾT LUẬN
Như vậy, giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường là vấn đề trung tâm, xuyên suốt trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong giải quyết mối quan hệ này cần phải tuân thủ nguyên tắc: Nhà nước không can thiệp vào thị trường khi thị trường đang hoạt động hiệu quả và Nhà nước chỉ làm những gì mà thị trường không thể làm hoặc làm không hiệu quả. Phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong quá trình xử lý quan hệ giữa Nhà nước và thị trường. Trong xử lý mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường phải phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế và phải gắn với vấn đề xã hội. Có như vậy, mới phát huy tối đa vai trò của nhà nước và thị trường, từ đó mới đảm bảo cho sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.
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